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C T K V H G C
N

N E SỐ CHỮ
10 10 10 15 55 100

1 141133960 MAI VĂN MINH C102 14I9-CMU102 9 9 9 8 9 9 9 9 Chên

2 142121042 NGUYỄN VĂN ÁNH 102 14I9-CMU102 8 8 7 5 7 8 8 7 Baíy

3 142121046 HUỲNH TẤN CHƯƠNG 102 14I9-CMU102 10 8 5 3 3 7 5 6 Saïu

4 142121052 TRẦN TIẾN DŨNG 102 14I9-CMU102 5 4 6 3 V 6 V 0 Khäng

5 142121059 HOÀNG DUY HƯNG 102 14I9-CMU102 5 4 5 7 7 6 7 6 Saïu

6 142121070 ĐỖ BẢO LINH 102 14I9-CMU102 10 9 8 6 7 9 8 8 Taïm

7 142121076 LÊ NGỌC PHƯƠNG NAM 102 14I9-CMU102 0 0 0 0 5 7 6 3 Ba

8 142121078 ĐỖ HỮU PHƯỚC 102 14I9-CMU102 0 0 0 0 V V V 0 Khäng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN               BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * KHOÁ K14I(1-7)
PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV HỌ VÀ                                        
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ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%)
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ĐV
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NÓI

                 MÔN : ANH VĂN TRUNG CẤP 1 * SỐ TC : 2

ĐIỂM TỔNG KẾT
GHI 
CHÚ

8 142121078 ĐỖ HỮU PHƯỚC 102 14I9-CMU102 0 0 0 0 V V V 0 Khäng

9 142121094 TRẦN THÀNH TÂM 102 14I9-CMU102 0 0 0 0 V V V 0 Khäng

10 142121122 LÊ THỊ CÁT TƯỜNG 102 14I9-CMU102 10 8 6 7 8 7 8 8 Taïm

11 142124462 HUỲNH NGỌC THÁI BÌNH 102 14I9-CMU102 5 4 5 5 7 8 8 7 Baíy

12 142124463 DƯƠNG QUANG ĐỘ 102 14I9-CMU102 10 8 6 7 6 8 7 7 Baíy

13 142124465 NGUYỄN TRẦN TRUNG HIẾU 102 14I9-CMU102 10 9 9 8 7 8 8 8 Taïm

14 142124468 TRƯƠNG NHƯ HUY 102 14I9-CMU102 10 8 7 5 7 8 8 8 Taïm

15 142124471 NGUYỄN ĐẶNG LỘC 102 14I9-CMU102 8 8 7 8 6 7 7 7 Baíy

16 142124474 NGUYỄN TRƯƠNG DUY PHI 102 14I9-CMU102 8 8 7 5 6 7 7 7 Baíy

17 142124477 NGUYỄN TRẦN HÀ THANH 102 14I9-CMU102 10 8 7 7 8 8 8 8 Taïm

18 142124488 LÊ THỊ NHƯ TRÚC 102 14I9-CMU102 10 9 8 6 7 8 8 8 Taïm

19 142124624 PHAN QUỐC HƯNG 102 14I9-CMU102 10 8 5 4 7 7 7 7 Baíy

20 142211287 PHẠM VĂN THỰC 102 14I9-CMU102 10 9 5 6 6 7 7 7 Baíy

21 142251562 LƯU THỊ HOÀI THƯƠNG 102 14I9-CMU102 10 8 6 4 6 7 7 7 Baíy

22 142311634 NGUYỄN HẢI GIANG 102 14I9-CMU102 10 8 6 4 6 7 7 7 Baíy

23 142322105 BÙI VĂN VƯỢNG 102 14I9-CMU102 10 9 6 6 6 9 8 8 Taïm

24 142522982 TRƯƠNG MINH TÙNG 102 14I9-CMU102 10 9 8 6 5 9 7 7 Baíy

BAÍNG THÄÚNG KÃ SÄÚ LÆÅÜNG SV
STT NÄÜI DUNG SLÆÅÜNG TYÍ LÃÛ

1 SÄÚ SV ÂAÛT 20 83.33%

2 SÄÚ SV KHÄNG ÂAÛT 4 16.67%

3 TÄØNG CÄÜNG 24

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2009
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